
2024.01.09, V1

Dây Anderson

1.Mã sản phẩm

1 2 3 4 5

SB50A-TADA -Gray- M6-12000 L

SB120A-TADA -Gray- M6-12000 L

SB175A-TADA -Gray- M6-12000 L

STT Mục Nội dung

1 Loại đầu nối

SB50A: Đầu nối Anderson cho 50A Kích thước (mm): D 48 x R 35.1 x C15.9 

SB120A: Đầu nối Anderson cho 120A Kích thước (mm): D 63.5 x R 44.5 x C 20.4 

SB175A: Đầu nối Anderson cho 175A Kích thước (mm): D 79.6 x R 55.6 x C17

2 Màu sắc đầu nối Màu đỏ hoặc xám

3 Loại cos cố định M4 / M6 / M8 : kích thước ốc cố định dây

4 Chiều dài dây

dẫn (length)

12000 (mm)

5 Loại dây L : tải nhẹ H : tải cao

Ghi chú : - Giắc kết nối không phân biệt đực cái

- Cực +/- trên pin và trên giắc cần được lắp đúng.



Thông số kĩ thuật:

Mã Loại 

giắc

chịu tải của 

giắc
Dòng đề nghị Kích thước 

dây

Loại ốc cố 

định
Chiều 

dài dây

SB50A-TADA-Gray-M4-12000L-CS SB50A-

TADA
50A 30A 10Awg M4 12000mm

SB50A-TADA-Gray-M6-12000L-CS SB50A-

TADA
50A 40A 10AWG M6 12000mm

SB50A-TADA-Gray-M8-12000H-CS SB50A-

TADA
50A 40A 7 AWG M8 12000mm

SB120A-TADA-Gray-M6-12000L-CS SB120A-

TADA
120A 80A 4 AWG M6 12000mm

SB120A-TADA-Gray-M8-12000L-CS SB120A-

TADA
120A 80A 4 AWG M8 12000mm

SB175A-TADA-Gray-M6-12000L-CS SB175A-

TADA
175A 120A 2AWG M6 12000mm

SB175A-TADA-Gray-M8-12000L-CS SB175A-

TADA
175A 120A 2AWG M8 12000mm

Ghi chú 1: - Để sử dụng dây nối cần 1 dây nối với pin và 1 dây kết nối với sạc hoặc AGV -> cần 2 sợi dây 

thành 1 cặp để sử dụng.

- Tên loại giắc ( vd: SB50A-TADA ) phải giống nhau thì mới kết nối với nhau được SB50A-

SB50A, SB120A-SB120A-TADA,..v.v.

No Trường hợp sử dụng kết hợp chi tiết

1 Sạc 700w + Pin AGV
Pin : SB50A-TADA-Gray-M6-12000L

Sạc: SB50A-TADA-Gray-M8-12000L

/ 1Sợi

/ 1Sợi

2 Sạc 1200w+ Pin AGV
Pin : SB50A-TADA-Gray-M6-12000L

Sạc: SB50A-TADA-Gray-M8-12000L

/ 1Sợi

/ 1Sợi

3
Sạc 1700w ( 48V - 25A)

Pin AGV

Pin : SB50A-TADA-Gray-M6-12000L

Sạc: SB50A-TADA-Gray-M8-12000L

/ 1Sợi

/ 1Sợi

4 Sạc 1700w ( 24V - 50A)

Pin AGV

Pin : SB120A-TADA-Gray-M6-12000L

Sạc: SB120A-TADA-Gray-M8-12000L

/ 1Sợi

/ 1Sợi

5 Sạc 3000w (48v-50A)

Pin AGV

Pin : SB50A-TADA-Gray-M6-12000L

Sạc : SB50A-TADA-Gray-M6-12000L

/ 2Sợi

/ 2Sợi

Pin : SB120A-TADA-Gray-M6-12000L

Sạc: SB120A-TADA-Gray-M8-12000L

/ 1Sợi

/ 1Sợi

6
Sạc 3000w (24v-90A)

Pin AGV

Pin : SB175A-TADA-Gray-M6-12000L

Sạc: SB175A-TADA-Gray-M8-12000L

/ 1Sợi

/ 1Sợi

Ghi chú : - 1 bộ gồm 1 đầu nối ở phía sạc và 1 đầu nối ở phía pin -> cần 2 sợi

- Tất cả ốc trên pin Bullmax đều được chuẩn hóa ốc M6
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Hướng dẫn lựa chọn dây:


